	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 5126/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước,

thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2009 


Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung;  

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2009;
Căn cứ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết năm 2008.
UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 16 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2009 theo các nội dung sau:
I. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2009:

1. Điều chỉnh bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước:

Từ những năm 2008 trở về trước, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương giao dự toán cho tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực xuất, nhập khẩu có bao gồm số thu xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan Bình Thuận. Do đó khi phân bổ dự toán, tỉnh Đồng Nai trừ chỉ tiêu giao dự toán của Hải quan Bình Thuận do Cục Hải quan phân bổ.

Năm 2009, theo Quyết định giao dự toán ngân sách số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai là 4.508.000 triệu đồng. Và do hiểu nhầm phương pháp giao dự toán như những năm trước nên Sở Tài chính đã trừ đi 32.000 triệu đồng số thu của Chi cục Hải quan Bình Thuận trong tổng số thu lĩnh vực xuất nhập khẩu được giao.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra, rà soát, trong quá trình giao dự toán năm 2009 về lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đã tách bạch chỉ tiêu thu giữa Đồng Nai và Bình Thuận, do đó để đảm bảo thực hiện đúng theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBND tỉnh đề nghị được điều chỉnh lại dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2009 là 4.508.000 triệu đồng, cụ thể:

* Tổng thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:
4.508.000 triệu đồng.

- Thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc

biệt hàng hóa nhập khẩu:
1.200.000 triệu đồng.

- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:
3.308.000 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2009: 
2.1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương: 


a) Nguồn ngân sách Trung ương:
40.000 triệu đồng.
Bộ Tài chính phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn của tỉnh năm 2009.
b) Nguồn ngân sách địa phương: 
88.854 triệu đồng.
- Tiền sử dụng đất thu vượt dự toán năm 2008: 
22.242 triệu đồng.
- Tiền xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2008: 
66.612 triệu đồng.

c) Điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách năm 2009 để có nguồn chi thường xuyên: 51.493 triệu đồng.
Dự phòng ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2009 trong đó: Chi cân đối ngân sách: 3.927.102 triệu đồng, được bố trí nguồn dự phòng ngân sách: 155.450 triệu đồng, tương ứng 3,96%;

Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai phân bổ chi dự phòng ngân sách địa phương: 155.450 triệu đồng, gồm: 

- Dự phòng ngân sách tỉnh: 100.277 triệu đồng, tương ứng 5,2% (tổng chi trong cân đối ngân sách tỉnh 1.929.102 triệu đồng đã loại trừ nguồn xổ số kiến thiết, chi chương trình mục tiêu Quốc gia);

- Dự phòng ngân sách huyện, xã: 55.173 triệu đồng, tương ứng 2,75% (tổng chi trong cân đối ngân sách huyện xã 1.999.841 triệu đồng loại trừ nguồn xổ số kiến thiết 100.000 triệu đồng).

Dự toán ngân sách địa phương dự kiến bổ sung kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII là 62.242 triệu đồng (đã loại trừ bổ sung số chi quản lý qua ngân sách từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết 66.612 triệu đồng).
Bao gồm: 

+ Bổ sung ngân sách tỉnh: 
22.242 triệu đồng.

+ Bổ sung ngân sách huyện, thị xã Long Khánh:
40.000 triệu đồng.

UBND tỉnh đã thu thập thông tin về dự phòng ngân sách địa phương năm 2009 của một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, mức bố trí dự phòng ngân sách từ 3% đến 3,72%.

Mặt khác việc điều chỉnh dự phòng đảm bảo đủ cơ sở pháp lý vì đánh giá dự toán thu nội địa 06 tháng đầu năm 2009 đạt 52% và khả năng năm 2009 đạt và vượt dự toán theo chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Sau khi rà soát lại nguồn dự phòng ngân sách tỉnh; căn cứ Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành quy định “Dự phòng của các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi ngân sách, để chi cho phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác ngoài dự toán”.
Để vừa có nguồn phân bổ một số nội dung chi phát sinh ngoài dự toán thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách của địa phương, vừa đảm bảo nguồn dự phòng của ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương trong mức khung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai:

- Điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách tỉnh từ mức 5,2% xuống mức 2,5% trên tổng chi dự toán cân đối ngân sách tỉnh đã có bổ sung: (1.951.344 triệu đồng x 2,5%) = 48.784 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai sau khi điều chỉnh: 48.784 triệu đồng + 55.173 triệu đồng = 103.957 triệu đồng, đạt 2,64% tổng chi (103.957 triệu đồng/3.927.102 triệu đồng), phù hợp trong khung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Lý do giảm dự phòng ngân sách tỉnh để có nguồn thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết sau:

+ Đầu năm 2009 khi phân bổ dự toán ngân sách địa phương, một số nội dung chi không đủ nguồn cân đối, cụ thể:

- Sự nghiệp giáo dục khối huyện:
113.000 triệu đồng.

- Sự nghiệp xã hội (trợ cấp Nghị định số 67/CP 

và Quyết định số 81/CP):
35.000 triệu đồng.

+ Phát sinh nhiệm vụ chi cho một số sở, 

ngành 05 tháng đầu năm:
12.564 triệu đồng.

+ Nhiệm vụ chi cho một số sở, ngành 

07 tháng cuối năm 2009 khoảng:
74.500 triệu đồng. 

+ Đề án chuyển đổi trường bán công sang 

trường công của ngành giáo dục khoảng:
48.000 triệu đồng.

+ Ngoài ra một số nhiệm vụ phát sinh hiện nay các sở chưa hoàn chỉnh đề án như hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 03 bánh, xe thô sơ 03 - 04 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, các nội dung chi phát sinh ngoài dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 là rất lớn, ước khoảng 285.000 triệu đồng, việc điều chỉnh giảm nguồn dự phòng để bố trí chi thường xuyên chỉ được 51.493 triệu đồng so với nhiệm vụ chi còn lại, chỉ khoảng 18%. Nguồn này, trước tiên phân bổ 12.564 triệu đồng cho các nội dung chi đã thực chi 05 tháng đầu năm 2009, phần còn lại 38.929 triệu đồng đưa vào dự toán chi khác (chưa phân bổ chi tiết), UBND tỉnh sẽ kết hợp một số nguồn khác như: Tiền thưởng vượt thu năm 2008, tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để đề nghị được hỗ trợ nguồn an sinh xã hội... khi phân bổ các nguồn này, UBND tỉnh sẽ rà soát lại những nội dung chi thật cấp thiết, tổng hợp theo thứ tự ưu tiên báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo các Đại biểu HĐND tỉnh kỳ họp sau.

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo huy động nguồn thu kịp thời vào ngân sách, thu hồi tốt nợ đọng thuế, hạn chế nợ phát sinh, phấn đấu đạt và vượt dự toán năm 2009. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai bổ sung thêm dự phòng ngân sách tỉnh.
d) Điều chỉnh giảm nguồn làm lương để bổ sung tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP:
55.050 triệu đồng.
- Nguồn bố trí trong dự toán đầu năm:
91.179 triệu đồng.
- Phần bổ sung thực hiện tiền lương tăng 

thêm theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP:
55.050 triệu đồng.
+ Các đơn vị khối tỉnh là: 
25.656 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa:
29.394 triệu đồng.

- Nguồn còn lại trong dự toán cuối năm:
36.129 triệu đồng.
2.2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương:

a) Bổ sung dự toán về chi XDCB: 
128.854 triệu đồng.

- Ngày 20/3/2009, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008 (đợt 2), nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008 (đợt 2), cụ thể: 

+ Bổ sung XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán năm 2008: 22.242 triệu đồng (đã loại trừ phần chuyển nguồn năm 2007 là 2.234 triệu đồng).
+ Bổ sung từ nguồn xổ số kiến thiết vượt tính theo số thực hiện thu năm 2008: 66.612 triệu đồng (đã loại trừ phần chuyển nguồn năm 2007 là 7.050 triệu đồng).
- Để kịp thời triển khai nguồn vốn kích cầu có hiệu quả, ngày 08/4/2009, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, trong đó phân bổ cho khối huyện để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn: 40.000 triệu đồng.

b) Bổ sung chi thường xuyên:
116.615 triệu đồng.
b.1) Chi bổ sung tăng lương theo Nghị 
định số 33/2009/NĐ-CP:
55.050 triệu đồng.
+ Các đơn vị khối tỉnh là: 
25.656 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã Long Khánh và 
thành phố Biên Hòa:
29.394 triệu đồng. 

* Nguồn kinh phí cân đối từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương có trong dự toán đầu năm 2009 theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND tỉnh: 91.179 triệu đồng. Số nguồn còn lại (91.179 triệu - 55.050 triệu) là 36.129 triệu đồng.
b.2) Bổ sung chi thường xuyên ngoài dự toán: 
   51.493 triệu đồng.

(Nguồn cân đối điều chỉnh từ nguồn dự phòng của ngân sách tỉnh năm 2009: 51.493 triệu đồng đã giải trình tại phần điều chỉnh dự phòng ngân sách tỉnh nêu trên).
- Những nội dung chi cấp bách 05 tháng 
đầu năm UBND tỉnh đã điều hành chi:
 12.564 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách (chưa phân bổ chi tiết 

đã thuyết trình ở điểm c - mục 2.1 nêu trên):
 38.929 triệu đồng.
b.3) Chi từ nguồn dự phòng:
10.072 triệu đồng.
(Chi tiết tại Báo cáo số 5127/BC-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 06 tháng đầu năm 2009 - tỉnh Đồng Nai).
II. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh: 

1. Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản:
88.854 triệu đồng.
- Bổ sung 22.242 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán năm 2008.

- Bổ sung 66.612 triệu đồng từ nguồn xổ số kiến thiết vượt tính theo số thực hiện thu năm 2008.

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên: 48.165 triệu đồng.
(Có phụ lục số III đính kèm).

a) Điều chỉnh, bổ sung tăng dự toán chi 
thường xuyên: 
48.292 triệu đồng.

- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương
mới theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP: 
25.656 triệu đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên ngoài dự toán: 
12.564 triệu đồng.
- Bổ sung chi từ nguồn dự phòng: 
10.072 triệu đồng.
b) Điều chỉnh giảm dự toán chi thường 
xuyên (do giảm chỉ tiêu biên chế): 
127 triệu đồng.

III. Bổ sung ngân sách huyện:
69.394 triệu đồng.
- Bổ sung cho các huyện, thị xã Long Khánh để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi:  40.000 triệu đồng.
- Bổ sung trợ cấp nguồn làm lương cho các huyện theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP:  29.394 triệu đồng.
        Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số 
TT
	Đơn vị
	Kiên cố hóa 
kênh mương 
	Nguồn 
làm lương
	Cộng

	A
	B
	1
	2
	3 = 1 + 2

	1
	Huyện Thống Nhất
	5.800
	2.323
	8.123

	2
	Huyện Trảng Bom
	 0
	3.162
	3.162

	3
	Thị xã Long Khánh
	5.800
	0
	5.800

	4
	Huyện Cẩm Mỹ
	2.900
	3.795
	6.695

	5
	Huyện Xuân Lộc
	8.000
	0
	8.000

	6
	Huyện Định Quán
	8.300
	10.672
	18.972

	7
	Huyện Tân Phú
	9.200
	9.442
	18.642

	Tổng cộng
	40.000
	29.394
	69.394


Từ những nội dung như đã trình bày ở trên, UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2009 như sau:
1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 sau khi được điều chỉnh, bổ sung (theo Phụ lục số I và Phụ lục số II đính kèm).
2. Dự toán chi ngân sách của các đơn vị cấp tỉnh sau khi được bổ sung (theo Phụ lục số III đính kèm).

3. Bổ sung trợ cấp ngân sách huyện (theo Phụ lục số IV đính kèm).

UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 16 xem xét, quyết định./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc
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